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HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DC-05HB  
(LM21 – 043 ĐỨNG) 

1. KÍCH THƯỚC: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tên thiết bị Kích thước tổng quát Kích thước lắp đặt Kích thước lỗ 
DC-05HB 141(L)*94(W)*18.9(D) 125*77 Φ4 

 
2. SƠ ĐỒ CHÂN VÀ DIỄN GIẢI 

SN Code Port label Port Model Function Description
1 P1 H(CANH), L(CANL), V-

(24V-), V+(24V+) VH-4 Nguồn đầu vào và 
truyền thông. 

2 P2 1(LU),  2(V+), 
3(V+),  4(UP) XH-4 Nút nhấn Up 
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3 P3 1(LD), 2(V+), 3(V+), 
4(DN) XH-4 Nút nhấn Down 

4 P4 1(FIRE), 2(V+) XH-2 Công tắc báo cháy 
5 P5 1(V+), 2(LOCK) XH-2 Công tắc khóa thang 
6 P6 GND, RST, RIO, CLK XH-4 Cổng nạp chương trình 

J-LINK 
6 P7 TX, RX, BOOT, 3.3V, 

GND SIP5 Cổng nạp chương trình 
Serial Port 

7 J2 1(V+), 2(CHK), 3(DN), 
4(UP), 5(V-) XH-5 Chuông dừng tầng, 

thông báo Up or Down 

8 LED LED1 LED 
Đèn truyền thông 
Nhấp nháy: truyền thông 
tốt. 
Tắt: Không truyền thông 

9 S1 S1 
Bent pin 
header 

(2.54mm)

 
Switch vào menu cài đặt 

 
2.1 Cổng P1:  

Pin Diễn giải 
1 CANH 
2 CANL 
3  COM 
4 24+ 

 
 
 

2.2 Cổng P2 – P5: 
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2.3 Cổng P6, P7 ( Cổng nạp chương trình ) 
 

 
 
 
  
 P6      P7 

3. CÁCH CÀI ĐẶT: 
 Jump Switch S1 vào chân 1,2. Sẽ xuất hiện màn hình:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Số 1 nhỏ là Menu cài đặt. Có tổng cộng 12 thông số cài đặt. 
                 Số 01 là giá trị cài đặt: 
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Code cài 
đặt ( Số 
1 nhỏ) 

 
Chức năng 

 
Cài đặt 

 
Diễn giải 

1 
Địa chỉ tầng 
( Số 01 lớn) 

0-64  
Cài đặt địa chỉ từ 01 – 64 tầng  

2 Chức năng khóa 
tháng 1/0 

=1: Bật  
=0: Tắt 

3 Chức năng báo 
cháy 1/0 

=1: Bật 
=0: Tắt 

4 
Mũi tên nhấp nháy 0/1 

=0: Mũi tên nhấp nháy khi chạy 
=1: Mũi tên đứng im khi chạy 

5 
Hiển thị trong chế 
độ điều khiển báo 

cháy 
0/1 

=0: Hiển thị biểu tượng báo cháy và vị trí 
tầng khi trong chế độ điều khiển báo cháy 
=1: Chỉ hiển thị biểu tượng báo cháy trong 
chế độ điều khiển báo cháy 

6 Dự phòng   

7 

Các chức năng đặc 
biệt  

1/0 =1: Khi nút nhấn bị ngắn mạch, giữ cửa 
mở 

8 0/1/2  

9 1/0 =1: Khi nhấn nút gọi thang sẽ có tiếp beep 
thông báo. 

10 0/1 
KA[bit1]==0 Tắt chức năng tiết kiệm điện 
KA[bit1]==1 Bật chức năng tiết kiệm điện 

11 Manufacture ID KB  

12 Contract no. KC  
 

 


